
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Lương - Nguyễn Thị Thu Hương  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 

27/01 

đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ 

+Tay: Ra trước- gập ngực, Cuộn len 

+ Bụng: Quay người sang 2 bên, Ngửa người ra sau, tay chống 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục 

hông 

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết của mùa đông,cách mang trang phục phù hợp với thời 

tiết để đảm bảo sức khỏe. 

- Trò chuyện về các loài động vật,thức ăn,nơi sống và sự sinh sản của chúng . 

- Dạy trẻ đọc các bài thơ,vè, hát các bài hát các loài động vật 

- Trò chuyện với trẻ về động vật và cách bảo vệ động vật. 

- Trò chuyện về các loại rau củ 

- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn,ăn chín,uống nước đun sôi để nguội,không uống nước 

ngọt..... (MT10)  
 

- Thể hiện hiểu biết về về đối tượng thông qua hoạt động chơi âm nhạc và tạo hình. 

(MT28)   

MT10, 

MT28 

Hoạt động học T2 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình con vật từ 

bàn tay   

Hoạt động tạo hình 

Xé dán đàn cá bơi 

(MT100)   

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tranh đông 

hồ (Tiết mẫu)   

Hoạt động tạo 

hình 

Làm bể cá đại 

dương từ bìa 

 

MT36, 

MT100, 

MT24 



cattong (Giáo án 

Steam)   

T3 

Vận động 

Đi thay đổi hướng 

theo hiệu lệnh ( 

Đổi hướng ít nhất 3 

lần)   

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái 

u,ư (Giáo án 5E)   

Vận động 

Bật xa 45 - 50 cm   

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

u,ư   

 

T4 

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc 3 đối tượng ( 

Giáo án 5E) 

(MT36)   

Làm quen với toán 

Nhận biết và phân 

biệt khối cầu, khối 

vuông, khối trụ, khối 

chữ nhật. 

( Giáo án 5E) 

(MT24)   

Làm quen với toán 

Số 8 (Tiết 1)   

Làm quen với toán 

Số 8 (Tiết 3)   

 

T5 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

"Chú ếch con" 

(Phan Nhân) 

TCÂN: Xúc xắc 

vui nhộn.   

Âm nhạc 

NDTT: Vận động 

theo nhạc “Cuckoo 

cuckoo rythm” 

NDKH: NH: Chú 

voi con ở bản đôn 

TC: “Tai ai tinh”   

Âm nhạc 

NDTT:Vận động 

theo nhạc bài 

“Wellerman”  

TCÂN : “Những ô 

nhịp vui vẻ”   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

Mùa xuân 

NDKH: Nghe 

hát: Mùa xuân ơi 

TCÂN: “Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật”   

 

T6 

Khám phá 

khám phá về con 

cua đồng 

(Giáo án 5E)   

Văn học 

Thơ: Mèo đi câu cá   

Khám phá 

Khám phá con thỏ 

(Giáo án 5E)   

Văn học 

Truyện:Ba chú 

lợn con   

 



Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát 1 số con vật nuôi . TC: bắt chước tạo dáng . Chơi tự do. 

Thứ 3: Lao động tập thể. Chăm sóc vườn hoa của lớp. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Khám phá quả trứng. TC: Chuyển trứng về tổ. Chơi tự do. 

Thứ 5: Thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi. 

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán,nhận xét 

và thảo luận (MT22)  
 

* Tuần 2: 

Thứ 2:HĐCCĐ: Vẽ con gà trống bằng phấn trên sân.TC: bắt chước tạo dáng.Chơi tự do. 

Thứ 3: HĐCCĐ: Kiến thích ăn gì. TC: Kiến tha mồi. Chơi tự do. 

Thứ 4: HĐCCĐ: thỏ sống đâu. TC: Chuyển trứng về tổ. Chơi tự do. 

Thứ 5: Làm con trâu từ lá mít. 

Thứ 6: Lao động tập thể. Chăm sóc luống rau của lớp 

*Tuần 3: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về động vật và cách bảo vệ động vật. Chơi tự do. 

Thứ 3: Giao lưu trò chơi mèo đuổi chuột với lớp B2. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Vận động bài Đố bạn 

Thứ 5: Giao lưu đồng diễn với lớp A3. 

Thứ 6: Lao động tập thể. Chăm sóc vườn hoa của lớp 

*Tuần 4: 

Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về ngày tết Nguyên đán. TC: Ném còn . Chơi tự do. 

Thứ 3: Giao lưu nhảy sạp với lớp A2. 

Thứ 4: HĐCCĐ: Vận động bài "Sắp đến tết rồi" 

Thứ 5: Giao lưu trò chơi dân gian với lớp A3. 

Thứ 6: Lao động tập thể. Chăm sóc vườn hoa của lớp. 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (MT77)   

MT22, 

MT77 

Hoạt động chơi 

góc 

TUẦN 1: 

*Góc XD: Xây dựng vườn bách thú .(Trọng tâm ) 

-Yêu cầu:Trẻ biết xếp các khối hình,cây,hoa.. để tạo thành vườn bách thú. 

 



Chắp ghép các hình hình học để tạo thành tường rào hoặc tạo thành hình mới theo ý 

thích 

- Chuẩn bị: (Cổng nhà, nhà, hoa, cỏ, gạch, khối hình vuông, chữ nhật, tam giác....) 

* Góc phân vai: 

- Mục đích: Rèn kỹ năng chơi phân vai 

- Bán hàng: Bán con giống. 

- Gia đình: Gia đình đi thăm vườn bách thú. 

*Góc chữ cái: Tập tô, đồ các chữ cái l, m, n , trò chơi chữ cái: Xếp chữ, nối chữ, tìm 

chữ trong bài thơ, tô màu nhân vật. 

* Góc kỹ năng thực hành: Dạy trẻ kỹ năng xem tranh, thực hành kỹ năng cài khuy áo, 

xâu giày,cài quai dép, đóng mở phecmotea.. 

* Góc thiên nhiên: Tưới cây,....(Bộ đồ chơi tưới cây, khăn lau, cây xanh). 

* Góc sách: Đọc sách, xem tranh ảnh theo ý thích. (MT65)  

TUẦN 2: 

- Góc bán hàng(Góc trọng tâm):bán các loại rau củ quả  

- Các góc khác: 

+ Học tập: Cắt dán, xếp hình các chữ cái l,m,n,h,k 

+ Xây dựng: Xây dựng vườn trồng rau 

+ Tạo hình: Chế tạo máy lọc nước mini 

+ Kỹ năng: ôn kỹ năng đi tất,mặc áo 

- Thực hiện 1 số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy định. 

TUẦN 3 

+Góc kĩ năng( góc trọng tâm ) : Kỹ năng nói lời yêu thương 

+ Góc âm nhạc : trẻ vận động bài hát “Wellerman 

+ Góc văn học : trẻ xem tranh ảnh ,video về động vật 

+ Góc thể chất : đi bước nhỏ kết hợp nhảy cao 

+ Góc thiên nhiên : chăm sóc cây xanh 

+ xây dựng : xây chuồng nuôi gia súc 

TUẦN 4:  



* Góc phân vai: Gia đình chơi xuân. (Trọng tâm) 

- Mục đích: Trẻ cảm nhận được tình cảm gia đình trong dịp tết đến xuân về. 

- Chuẩn bị: 

* Góc bán hàng: bán các loại thực phẩm, quần áo ngày tết. 

* Góc xây dựng: Xây công viên mùa xuân. 

* Góc tạo hình: Tô màu các bức tranh mùa xuân. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

* Góc toán: Tô màu, đồ số 9 in rỗng, tìm và tạo nhóm đồ dùng có số lượng 9.   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Nhắc nhở để trẻ thực hiện thói quen tốt trong ăn uống 

- Khuyến khích trẻ ăn hết suất 

- Cách xúc miệng sau khi ăn. 

- Ngủ trưa: Trước giờ ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời, kể chuyện cho trẻ nghe. Cô bao 

quát trẻ trong giờ ngủ.   

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

Thứ 2: Trò chơi tạo dáng các chữ đã học bằng hột hạt. 

Thứ 3: KNTPV: -Xâu dây qua các đối tượng có khuyết nhỏ. -Đóng ,mở đai da. 

Thứ 4: Hoàn thành bài tập toán 

Thứ 5:Đọc thơ:“Chú bò tìm bạn"  

Thứ 6: Liên hoan văn nghệ ,nêu gương bé ngoan. 

- Thực hiện 1 số quy định ở trường,nơi công cộng về an toàn - Sau giờ học về nhà ngay 

ko la cà.... (MT19)  

* Tuần 2: 

Thứ 2: Hoàn thành bài tập tạo hình. 

Thứ 3: KNTPV: Cách mặc áo khoác cài khuy. 

Thứ 4: Đọc bài :“Vè loài vật „ 

Thứ 5: nghe hát “Con cá rô đồng" 

Thứ 6: Liên hoan văn nghệ ,nêu gương bé ngoan. 

* Tuần 3: 

Thứ 2: Trò chuyện về động vật và nơi ở của chúng 

Thứ 3: Hoàn thành bài tập chữ cái. 

MT53, 

MT19, 

MT37 



Thứ 4: Trò chơi chuyền bóng qua đầu và qua chân 

Thứ 5: KNTPV: Chuyền hạt từ 1 bát sang nhiều bát. 

Thứ 6: Liên hoan văn nghệ ,nêu gương bé ngoan.  

- Hiểu nghĩa từ khái quát :Phương tiện giao thông,động vật,thực vật(tên gọi đồ dùng 

trong gia đình...)- Tên gọi loài động vật... (MT53)  

* Tuần 4: 

-Thứ 2: Hoàn thành vở tạo hình 

-Thứ 3: Hoàn thành sách toán. 

-Thứ 4: Trò chuyện với trẻ về lịch sự khi đi xe buýt 

Thứ 5: Thực hành: Trường hợp khi bị lạc. 

-Thứ 6: Biều diễn văn nghệ cuối tuần, vệ sinh lớp, nêu gương. 

* Tuần 5 

-Thứ 2: Thực hành vở tạo hình 

-Thứ 3:GDNSTLVM:Bài 5 Cách rót và uống nước đúng cách 

-Thứ 4: Nghe nhạc về động vật . 

-Thứ 5:Rèn kỹ năng lau bàn  

-Thứ 6: Biều diễn cuối tuần, vệ sinh lớp, nêu gương bé ngoan. 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại (MT37)   

Chủ đề - Sự kiện  

Tuần 1:Động vật ở 

khắp mọi nơi (Nghỉ 

tết dương lịch 1/1)  

Tuần 2: Sự sinh sản và 

tập tính của động vật  

Tuần 3: Bé chung tay 

bảo vệ động vật  

Tuần 4 : Gia đình bé 

chuẩn bị đón Tết  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp A1 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp A1 thực hiện 

theo đúng kế hoạch đã đề ra 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 



 

 

 

Nguyễn Thị Hiền  

               Ban giám hiệu 

 

 

      

                    

                    Khối trưởng                                   

 

 

      
Vũ Minh Hồng 

             Giáo viên 

           

            
              

 

 

 

                Vũ Thị Trang 

 


